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       UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TỈNH NGHỆ AN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                            Nghệ An, ngày 05  tháng 6 năm 2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP THỨ 06  HĐND TỈNH KHOÁ XVIII
(Tài liệu phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri)


I. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho các công trình xây dựng cơ bản và nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 đến hết ngày 31/12/2022. 
1. Về cơ sở pháp lý:

- Tại điểm a, khoản 3, Điều 64 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và điểm a, khoản 1, Điều 43, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP; điểm a, khoản 1, Điều 43 Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về các khoản dự toán chưa thực hiện hoặc chưa chi hết, các khoản đã tạm ứng trong dự toán, số dư tài khoản tiền gửi đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán chưa thực hiện được hoặc chưa sử dụng hết như sau: “Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn sang năm sau theo quy định của Luật đầu tư công”.

- Tại Khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm đến ngày 31/01 năm sau. Trường hợp bất khả kháng, Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện nhưng không quá 31/12 năm sau.”
- Tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP quy định: “Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm nhưng không quá ngày 31/12 năm sau trong các trường hợp sau: a) Dự án quan trọng quốc gia; b) Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau; d) Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau; đ) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép; e) Dự án cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài; g) Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ có duy nhất 01 dự án trong năm kế hoạch hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch.”

2. Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết:

Theo kết quả rà soát, do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và các nguyên nhân khách quan, nguồn vốn đã bố trí cho các công trình xây dựng cơ bản và nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 chưa được các đơn vị thực hiện và giải ngân hết trong năm 2021, trong đó:

- Đối với nguồn vốn bố trí năm 2021 cho các công trình xây dựng cơ bản:

Tổng số vốn ngân sách địa phương năm 2021 chưa giải ngân hết là 246.089.682.819 đồng (Hai trăm bốn mươi sáu tỷ không trăm tám mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi hai nghìn, tám trăm mười chín đồng), bao gồm:

+ 01 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng (theo điểm b, khoản 1, Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP) với số vốn chưa giải ngân hết là 5.001.921.000 đồng.

+ 07 dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau (theo điểm c, khoản 1, Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP) với số vốn chưa giải ngân hết là 5.260.628.000 đồng.

+ 06 dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau (theo điểm d, khoản 1, Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP) với số vốn chưa giải ngân hết là 21.793.109.000 đồng.

+ 02 dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép  (theo điểm đ, khoản 1, Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP) với tổng vốn chưa giải ngân hết là 214.034.024.819 đồng. 

(Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)

- Đối với nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 (được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 5138/QĐ-UBND ngày 29/12/2021), số tiền: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng). 

(Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)
Để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị nêu trên tiếp tục giải ngân nguồn vốn đã được bố trí trong năm 2022 theo quy định, việc ban hành Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho các công trình xây dựng cơ bản và nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 đến hết ngày 31/12/2022 là cần thiết.

3. Về quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho các công trình xây dựng cơ bản và nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 đến hết ngày 31/12/2022 và tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị theo quy định. 
Về cơ bản, các cơ quan, đơn vị thống nhất với dự thảo. Một số nội dung góp ý cụ thể đã được tiếp thu, chỉnh sửa phù hợp. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo tổng hợp, rà soát, tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết.
4. Về bố cục của dự thảo Nghị quyết:

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều được bố cục như sau:

- Điều 1. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho các công trình xây dựng cơ bản và nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 đến hết ngày 31/12/2022.

- Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Điều 3. Hiệu lực thi hành
II. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 7, Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, phải xây dựng và ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ 2021-2025để làm cơ sở tổng hợp, phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm thực hiện Chương trình đúng đối tượng, nâng cao hiệu quả đầu tư nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương.

2. Quy trình xây dựng
Đảm bảo theo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Đã lấy ý kiến của các Sở ngành, UBND các huyện có liên quan. Các nội dung góp ý đều được tiếp thu hoặc giải trình theo quy định; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã họp nghe và cho ý kiến và kết luận đồng ý trình ra phiên họp UBND tỉnh (tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mới chỉ có văn bản góp ý của Sở Tư pháp, chưa có văn bản thẩm định)

3. Bố cục, nội dung cơ bản của nghị quyết

3.1. Bố cục: Bố cục Nghị quyết của HĐND tỉnh gồm 6 Điều và 10 Phụ lục kèm theo.
3.2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết

- Về nguyên tắc phân bổ vốn: Được xây dựng trên cơ sở bám sát các nguyên tắcquy định tại Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và thực tế tại địa phương. Về các nguyên tắc cụ thể đã được cụ thể trong nội dung Tờ trình.

- Về tiêu chí, định mức và phương pháp phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước: Tiêu chí, định mức và phương pháp tính toán, xác định nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) phân bổ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnhvà UBND cấp huyện (theo tỷ lệ %; áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí) để thực hiện Chương trình quy định chi tiết tại 10 Phụ lục kèm theo Nghị quyết.

- Tỷ lệ, cách thức phân bổ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình.
+ Ngân sách tỉnh đối ứng tối thiểu bằng 10% tổng ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình.

+ Việc phân bổ vốn đối ứng của ngân sách tỉnh: tập trung phân bổ cho một số dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình.

III. Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

1. Căn cứ pháp lý đề nghị ban hành Nghị quyết
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;
- Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;
- Căn cứ Công văn số 938/UBND-KT ngày 16 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh.
2. Sự cần thiết ban hành văn bản
Thực hiện Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứng của địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020;
Sau 5 năm thực hiện, việc phân bổ vốn trung hạn và hàng năm của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã được thực hiện theo đúng tiêu chí, định mức đề ra, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong phân bổ vốn, tạo sự chủ động cho các địa phương, các đơn vị trong việc cân đối, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 12,10% đầu năm 2016 xuống 3,42% cuối năm 2020, đến cuối năm 2021 còn 2,74%.
Tuy nhiên, hiện nay nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ trên theo Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã không còn phù hợp với thực tiễn mục tiêu giảm nghèo giai đoạn và chương trình mới.

Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; trong đó, tại khoản 1, điều 19 quy định: 
“Điều 19. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
1. Căn cứ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, khả năng tài chính và đặc điểm tình hình của địa phương, bố trí vốn đối ứng, lồng ghép các nguồn lực khác, xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp của địa phương để thực hiện Chương trình và trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.”
Theo quy định và tình hình thực tiễn nêu trên, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An là thực sự cần thiết. 
3. Quy trình xây dựng văn bản
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ban hành Công văn số 1427/SLĐTBXH-BTXH ngày 29/4/2022 gửi UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Văn hóa xã hội - HĐND tỉnh, các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An để xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết theo quy trình. 
Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu và hoàn thiện các dự thảo. Ngày 13/5/2022, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã chủ trì họp với các Sở, ban, ngành để nghe và cho ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của đại diện các Sở, ban, ngành và kết luận của Chủ trì cuộc họp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn bản gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2022.
4. Nội dung chính của dự thảo Nghị quyết gồm 2 phần:
Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Các quy định kèm theo Nghị quyết, gồm 04 Chương và 13 Điều.
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Tiêu chí, hệ số, định mức và phương pháp tính, xác định phân bổ vốn từng dự án
Điều 5. Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo.
Điều 6. Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo.
Điều 7. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, gồm 02 tiểu dự án:
- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng.
Điều 8. Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, gồm 03 tiểu dự án:
- Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn
- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững: 
Điều 9. Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo
Điều 10. Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, gồm 2 tiểu dự án:
- Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin.
- Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều.
Điều 11. Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình.
Chương III: Tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình 
IV. Nghị quyết về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
1. Cơ sở pháp lý:
- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 
- Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 
- Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Tại Điểm a Khoản 2 Điều 26 Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định trách nhiệm của UBND tỉnh: “Ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích, thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định tại Điều 5 Nghị định này cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ”.
- Tại Điểm b Khoản 3 Điều 4 Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định: “Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, gửi Bộ Tài chính và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để giám sát trong quá trình thực hiện”.
2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:
Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, tỉnh Nghệ An chưa ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Vì vậy, để có cơ sở và căn cứ để thực hiện việc thẩm định dự toán kinh phí và đề xuất phương thức thực hiện đối với các nhiệm vụ dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, việc xây dựng, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường là cần thiết.
3. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An và tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị theo quy định. 
Về cơ bản, các cơ quan, đơn vị thống nhất với dự thảo. Một số nội dung góp ý cụ thể đã được tiếp thu, chỉnh sửa phù hợp. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo tổng hợp, rà soát, tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết.
4. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
4.1. Bố cục:

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều được bố cục như sau:
- Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Điều 3. Hiệu lực thi hành
4.2. Nội dung cơ bản
- Nội dung của Nghị quyết: Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm 38 nhóm nhiệm vụ, cụ thể:
+ Quản lý đất đai: 07 nhóm nhiệm vụ; 
+ Đo đạc, bản đồ và viễn thám: 02 nhóm nhiệm vụ; 
+ Địa chất và khoáng sản: 02 nhóm nhiệm vụ; 
+ Tài nguyên nước: 08 nhóm nhiệm vụ;
+ Biển và hải đảo: 06 nhóm nhiệm vụ; 
+ Khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu: 03 nhóm nhiệm vụ;
+ Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học: 06 nhóm nhiệm vụ; 
+ Nhiệm vụ khác: 04 nhóm nhiệm vụ.
Theo quy định tại Biểu 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ, các phương thức thực hiện đối với 38 nhóm nhiệm vụ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường là: Giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng hoặc đấu thầu.
- Về tổ chức thực hiện: Sau khi dự thảo Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định…

- Về hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 
V. Nghị quyết đề nghị thông qua kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2021 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành và Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An
1. Sự cần thiết ban hành
Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định trách nhiệm của UBND tỉnh: “Ủy ban nhân dân thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản do mình và Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân kiến nghị Hội đồng nhân dân xử lý kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản của Hội đồng nhân dân”.
Khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền”.  Theo khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định một trong những trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực là “Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản”. Tuy nhiên, các Nghị quyết giai đoạn thông thường không quy định hết hiệu lực do đó cần được bãi bỏ bằng một văn bản quy phạm pháp luật.

Trên cơ sở quy định của pháp luật và ý kiến của các Sở, Ban, Ngành có liên quan, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2021 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành và Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An là cần thiết và phù hợp với thẩm quyền.
2. Mục đích, quan điểm

- Thông qua hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật giúp xác định danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật, danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần, văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế để phù hợp với pháp luật hiện hành cũng như thực tiễn thi hành tại địa phương, nhằm đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất với hệ thống văn bản hiện hành, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tra cứu, tìm hiểu pháp luật của người dân cũng như phục vụ công tác quản lý nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền.
- Việc rà soát phải được tiến hành thường xuyên, việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật phải kịp thời, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.
3. Quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết

Trên cơ sở tham mưu của Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành cấp tỉnh về kết quả rà soát Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2021 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành và ý kiến của các Sở có liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến đối với nội dung này (ngày 09/5/2022). 

Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5, trong đó có nội dung cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết thông qua kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2021 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Trên cơ sở kết luận phiên họp, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2021 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

4. Bố cục và nội dung dự thảo nghị quyết
4.1. Dự thảo Nghị quyết thông qua kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2021 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành: 
Thống nhất kết quả rà soát 168 Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, như sau:
a) Giữ lại 146 Nghị quyết còn hiệu lực thi hành (bao gồm 10 Nghị quyết hết hiệu lực thi hành một phần) để tiếp tục thi hành (Danh mục I).

b). Hết hiệu lực toàn bộ: 02 Nghị quyết (Danh mục II).

c) Hết hiệu lực thi hành một phần: 10 Nghị quyết (Danh mục III).

d) Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ: 20 Nghị quyết (Danh mục IV). 

4.2. Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An

Bãi bỏ toàn bộ 04 Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An.
5. Vấn đề xin ý kiến

Đối với Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020 theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết vì Bộ Tài chính chưa ban hành Quyết định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022”. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Thủy lợi năm 2017 quy định “UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trên cơ sở giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định”. 
Tại thời điểm rà soát, Bộ Tài chính chưa ban hành giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho năm 2021 và Bộ Tài chính có Công văn số 2518/BTC-QLG ngày 12/3/2021 gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao kế hoạch kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi, trong đó có nội dung “Trong thời gian chờ ý kiến của Chính phủ đồng ý chủ trương Bộ Tài chính thông báo mức giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 bằng mức giá tối đa đã thực hiện giai đoạn 2017-2020, để thực hiện việc giao nhiệm vụ năm 2021 cho các đơn vị theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và pháp luật có liên quan, Bộ Tài chính thống nhất với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm thời giao kế hoạch năm 2021 trên cơ sở mức giá tối đa năm 2020”.
Trên cơ sở đó HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 về thông qua kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ 31/12/2020 trở về trước, thống nhất tiếp tục kéo dài việc thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND.

Ngày 05/8/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1477/QĐ-BTC về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021, trong đó tại Điều 3 quy định: “UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quyết định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý sau khi được HĐND cùng cấp thông qua theo quy định hiện hành nhưng không vượt quá mức tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Bộ Tài chính quy định tại Điều 1 Quyết định này”; Điều 4 quy định “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng cho cả năm ngân sách 2021”

Hiện nay, năm ngân sách 2021 đã kết thúc, Bộ Tài chính chưa ban hành giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn cho năm 2022, cũng như chưa có công văn của Bộ Tài chính chỉ đạo tạm thời giao kế hoạch năm 2022 trên cơ sở mức giá tối đa năm 2021. 

Theo khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định một trong những trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực là “Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản”. Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND chỉ quy định về thời gian có hiệu lực của văn bản, không xác định thời gian hết hiệu lực của văn bản. Do đó, UBND tỉnh đề xuất Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện và đưa vào danh mục cần thay thế sau khi Bộ Tài chính ban hành Quyết định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022. UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định đối với Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND. 
VI. Dự thảo Nghị quyết sáp nhập, đặt tên, đổi tên xóm ở các xã thuộc các huyện: Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Yên Thành

1. Căn cứ xây dựng: 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012.

- Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

2. Quy trình xây dựng: 
- Bước 1: UBND cấp xã lập tờ trình và phương án cụ thể; tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong xóm.  

- Bước 2: UBND cấp xã tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri của các xóm; hoàn thiện hồ sơ trình HĐND xã thông qua Nghị quyết. Khi có Nghị quyết HĐND cấp xã, UBND cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND huyện. 

- Bước 3: UBND huyện tổng hợp kết quả sáp nhập, đặt tên, đổi tên xóm kèm theo hồ sơ, tờ trình gửi Sở Nội vụ thẩm định. 

- Bước 4: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, đề án đề nghị sáp nhập, đổi tên xóm của các huyện đề xuất và xây dựng dự thảo văn bản; trình Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và các sở, ngành liên quan họp nghe trước (vào ngày 09/5/2022).

- Bước 5: Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo văn bản; trình UBND tỉnh thông qua để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị.

3. Tóm tắt các nội dung chính Dự thảo:

- Sự cần thiết: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm thì hiện nay vẫn còn một số xóm chưa đạt quy mô số hộ gia đình theo quy định. Cần thiết tiếp tục sắp xếp, sáp nhập lại các xóm theo quy định nhằm tinh gọn bộ máy; đồng thời đổi lại tên xóm theo nguyện vọng của cử tri để phù hợp với tình hình thực tế về phong tục tập quán, lối sống.

- Nguyên tắc, điều kiện thực hiện: Căn cứ quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

- Phương án sáp nhập, đặt tên, đổi tên xóm: 

+ Sáp nhập xóm: huyện Nghĩa Đàn (sáp nhập 07 xóm thành 03 xóm, giảm 04 xóm); huyện Tân Kỳ (sáp nhập 04 xóm thành 02 xóm, giám 02 xóm); huyện Yên Thành (sáp nhập 02 xóm thành 01 xóm, giảm 01 xóm).

+ Đổi tên xóm: Diễn Châu (08 xóm), Tân Kỳ (02 xóm), Yên Thành (07 xóm).
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